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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:  Ông Tô Chánh Trung 

Các Thẩm phán:    Ông Lê Hoàng Tấn 

                              Bà Trần Thị Thúy Hồng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Thiện, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao 

tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Ông Hà Văn Hừng -  Kiểm sát viên cao cấp. 

Ngày 05 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ 

Chí Minh, xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 881/2022/TLPT-HS ngày 15 

tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo Phan Văn Phú do có kháng cáo của bị cáo Phan 

Văn Phú đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2022/HSST ngày 20 tháng 9 năm 

2022 của Tòa án nhân dân t nh Sóc Trăng. 

- Bị cáo: Phan Văn Phú, sinh năm 1985, tại t nh Đồng Nai; Nơi cư trú: số 03/10 

khu phố 3, phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, t nh Đồng Nai; giới tính: nam; 

quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: 8/12; nghề 

nghiệp: tài xế; con ông: Võ Duy Quý (sinh năm 1952) và bà Phan Thị Lệ (sinh năm 

1957); Vợ, con: không: tiền án, tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại. (vắng mặt). 

(Trong vụ án còn có người đại diện hợp pháp bị hại là bà Nguyễn Thị Tú Quyên, 

ông Nguyễn Minh Hảo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Công ty TNHH 

Sovanaroth Expreess, ông Tăng Nhanh không kháng cáo và không liên quan đến 

kháng cáo nên Tòa án không triệu t p). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng 13 giờ ngày 02/5/2021, bị cáo Phan Văn Phú, sinh năm 1985, ngụ 

số 3/10 khu phố 3 phường Bửu Long, thành phố Biên Hòa, t nh Đồng Nai điều khiển 

xe ôtô mang biển kiểm soát 3E.3636 (biển kiểm soát Campuchia) đi từ hướng ấp Âu 

Thọ B, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu đi về Thành phố Hồ Chí Minh, trên xe lúc này 
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có khoảng 42 hành khách, khi Phú điều khiển xe đến đoạn đường thuộc ấp Huỳnh 

Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu thì phát hiện bà Võ Thị Thiện đang điều khiển xe 

mô tô mang biển kiểm soát 69L1-180.64 đi cùng chiều phía trước cách khoảng 50 

mét. Bị cáo Phú cho xe vượt sang phần đường bên trái để vượt lên xe môtô do bà 

Thiện điều khiển, do vượt không đảm bảo an toàn nên phần đuôi xe của bị cáo Phú 

điều khiển va chạm vào xe do bà Thiện điều khiển làm xe và bà Thiện ngã xuống lộ, 

bánh xe của Phú cán qua người bà Thiện làm bà tử vong tại chỗ, phát hiện sự việc bị 

cáo Phú dừng xe lại và báo chính quyền địa phương. 

Tại Bản kết lu n giám định pháp y tử thi số 232/TT-PY ngày 16/7/2021 của 

Trung tâm pháp y, Sở y tế t nh Sóc Trăng kết lu n: 

- Dấu hiệu chính qua giám định: 

+ Nhiều vết sây sát da, bầm tím ở vùng giữa bụng, lưng phải, mông phải, hai tay 

và hai chân. 

+ Gãy kín xương cánh tay trái. 

+ Vỡ nát hộp sọ, biến dạng tổ chức não lồi ra ngoài toàn bộ. 

- Nguyên nhân chết:  

Nạn nhân Võ Thị Thiện, sinh năm: 01/01/1977; giới tính nữ; bị tai nạn giao 

thông đường bộ gây đa chấn thương nặng đưa đến tử vong. 

Tại Bản kết lu n định giá tài sản số 24 ngày 27/10/2021 của Hội đồng định giá 

tài sản trong tố tụng hình sự thị xã Vĩnh Châu, t nh Sóc Trăng kết lu n: Tài sản định 

giá là xe môtô hai bánh biển số 69L1-180.64, nhãn hiệu Honda số loại BLADE, dung 

tích xi lanh 109, màu sơn đen - xanh, số máy JA36E0531591. Số khung 

3652GY037844 bị hư hỏng có giá trị là 1.212.000 đồng 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 46/2022/HSST ngày 20 tháng 9 năm 2022 của 

Tòa án nhân dân t nh Sóc Trăng đã quyết định: 

Căn cứ vào điểm a Khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; 

khoản 3 Điều 54 và Điều 38 Bộ lu t Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). 

Áp dụng Điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 

30/12/2016 của Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí tòa án. 

Tuyên bố: Bị cáo Phan Văn Phú phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao 

thông đường bộ”;  

Tuyên xử: Phạt bị cáo Phan Văn Phú 06 (sáu) tháng tù. Thời gian chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị cáo tự nguyện chấp hành án hoặc bị bắt thi hành án. 

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên về phần trách nhiệm dân sự, xử lý v t chứng, 

án phí và quyền kháng cáo, kháng nghị theo lu t định. 

- Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Phan Văn Phú kháng cáo xin giảm hình phạt và 

xin được hưởng án treo. Tòa án đã tiến hành triệu t p hợp lệ đối với bị cáo Phú 02 
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lần, lần này bị cáo xin hoãn phiên tòa với lý do không chính đáng nên HĐXX xét xử 

vắng mặt đối với bị cáo Phan Văn Phú. 

- Tại phiên tòa phúc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp nh n kháng cáo 

của bị cáo Phan Văn Phú, giữ nguyên bản án sơ thẩm xử. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Đơn kháng cáo của bị cáo Phan Văn Phú được làm trong thời hạn lu t định 

nên kháng cáo hợp lệ. 

[2] Xét về nội dung vụ án thì thấy: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ thể hiện: Vào khoảng 13 giờ ngày 02/5/2021, bị 

cáo Phan Văn Phú, sinh năm 1985, ngụ số 3/10 khu phố 3 phường Bửu Long, thành 

phố Biên Hòa, t nh Đồng Nai điều khiển xe ôtô mang biển kiểm soát 3E.3636 (biển 

kiểm soát Campuchia), chở 42 hành khách đi từ hướng ấp Âu Thọ B, xã Vĩnh Hải, thị 

xã Vĩnh Châu đi về Thành phố Hồ Chí Minh, khi xe đi đến đoạn đường thuộc ấp 

Huỳnh Kỳ, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu thì phát hiện bà Võ Thị Thiện đang điều 

khiển xe mô tô mang biển kiểm soát 69L1-180.64 đi cùng chiều phía trước cách 

khoảng 50 mét. Bị cáo Phú cho xe vượt sang phần đường bên trái để vượt lên xe 

môtô do bà Thiện điều khiển, do vượt không đảm bảo an toàn nên phần đuôi xe của 

bị cáo Phú điều khiển va chạm vào xe do bà Thiện điều khiển làm xe và bà Thiện ngã 

xuống lộ, bánh xe của Phú cán qua người bà Thiện làm bà Thiện tử vong do vỡ nát 

hộp sọ, biến dạng tổ chức não lồi ra ngoài toàn bộ, theo như kết lu n giám định pháp 

y tử thi. 

- Xét tính chất vụ án nêu trên là đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo chạy xe vượt ẩu, 

gây ra tai nạn là do lỗi của bị cáo, gây ra h u quả chết người. Tòa án cấp sơ thẩm có 

xem xét các tình tiết như: bị cáo thành khẩn khai báo, bồi thường khắc phục h u quả, 

bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, gia đình bị hại có đơn bãi nại để giảm nhẹ cho bị cáo, 

xử phạt bị cáo 06 tháng tù là có xem xét chiếu cố cho bị cáo. Vì v y, HĐXX xét 

không có căn cứ để giảm hình phạt cho bị cáo và cũng không có cơ sở để xét cho bị 

cáo được hưởng án treo. Nên HĐXX chấp nh n theo đề nghị của Đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh là giữ nguyên bản án sơ thẩm xử. 

Bởi các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ lu t tố tụng hình sự năm 2015; 

Không chấp nh n kháng cáo xin giảm hình phạt, xin hưởng án treo của bị cáo 

Phan Văn Phú. 

Giữ nguyên bản án sơ thẩm xử. 

[2] Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; 

khoản 3 Điều 54; Điều 38 Bộ lu t hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án. 
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- Xử phạt bị cáo Phan Văn phú 06 (Sáu) tháng tù về tội “Vi phạm quy định về 

tham gia giao thông đường bộ”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án. 

[3] Các quyết định còn lại của Bản án sơ thẩm đã xét xử không có kháng cáo, 

kháng nghị đã có hiệu lực pháp lu t kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bị cáo Phan Văn Phú phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Bản án này là phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/5/2023. 

 
Nơi nhận:  

- Tòa án nhân dân tối cao (1); 

- VKSNDCC tại TP.HCM  (1); 

- TAND t nh Đồng Nai  (2); 

- VKSND t nh Đồng Nai  (1); 

- Công an t nh Đồng Nai  (1); 

- Sở tư pháp t nh Đồng Nai  (1); 

- Cục THA DS t nh Đồng Nai  (1); 

- Trại tạm giam CA t nh Đồng Nai  (1); 

“Để tống đạt cho bị cáo” (2); 

- Lưu hồ sơ vụ án (NĐT). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                         Tô Chánh Trung 

 

 


